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NỘI DUNG

1. Tại sao phải điều trị tích cực suy giãn tĩnh mạch

2. Điều trị nội khoa: vai trò của thuốc trợ tĩnh mạch

3. Thay đổi lối sống trong điều trị suy giãn tĩnh mạch
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SUY TĨNH MẠCH BỆNH LÝ TIẾN TRIỂN –

LIỆU CHỈ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẨM MỸ CỦA BỆNH NHÂN?

Đau chân, sưng 

chân, nặng chân, 

chuột rút tăng 

nặng cuối ngày 1,2

C0S

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Tĩnh mạch nổi trên chân (nổi gân xanh)

Chân bị phù, bị biến đổi sắc tố

Bị loét, loét không lành hay nặng hơn là HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH(1)

Suy giãn tĩnh mạch: liệu đây chỉ là vấn đề THẨM MỸ - ẢNH HƯỞNG 

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG hay TIỀM ẨN NGUY CƠ NÀO KHÁC?

1. Engbers, Marissa J.; Karasu, Alev; Blom, Jeanet W.; Cushman, Mary; Rosendaal, Frits R.; van Hylckama Vlieg, Astrid (2015); Clinical features of venous insufficiency and the risk of venous thrombosis in older 

people.British journal of haematology, vol. 171, n° 3, p. 417–423.; 

2. Images provided courtesy of Dr M. Vega de Ceniga. Adapted from: De Maeseneer MG, et al. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2022;63(2):184‒267
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SUY TĨNH MẠCH MỐI LIÊN HỆ BIẾN CỐ TIM 

MẠCH VÀ TỬ VONG?

GIA TĂNG 

NGUY CƠ 

BIẾN CỐ TIM 

MẠCH VÀ TỬ 

VONG

VIÊM
Tác động 

toàn thân của 

VIÊM

Giảm chất lượng 

cuộc sống

Giảm hoạt động thể 

chất + thời gian đứng 

nhiều

Bệnh lý tiến triển với 

biến chứng nghiêm 

trọng

• 4-5% bệnh nhân CVD tiến triển lên 

phân độ CEAP cao hơn mỗi năm, có 

thể dẫn đến loét tĩnh mạch và nguy 

cơ huyết khối tĩnh mạch sâu 1,2,3, 4,5

SUY GIẢM CHẤT 

LƯỢNG CUỘC SỐNG

• So sánh với suy tim sung huyết và 

bệnh phổi mãn tĩnh (bắt đầu từ giai 

đoạn C2) 2,6

1. Engbers, Marissa J.; Karasu, Alev; Blom, Jeanet W.; Cushman, Mary; Rosendaal, Frits R.; van Hylckama Vlieg, Astrid (2015); Clinical features of venous insufficiency and the risk of venous thrombosis in 

older people.British journal of haematology, vol. 171, n° 3, p. 417–423

2. Onida S, Davies AH. Predicted burden of venous disease. Phlebology 2016;31 (1 Suppl):74-9. 

3. Lee AJ et al. Progression of varicose veins and chronic venous insufficiency in the general population in the Edinburgh Vein study. J Vasc Surg Venous Lymphatic Disorders 2015.;3(1):18-26.

4. The Seriousness of Chronic Venous Disease: A Review of Real-World Evidence. Alun H. Davies. Adv Ther. 2019; 36(Suppl 1): 5–12

5. Pannier, Rabe. Phlebology 2012.

6. Carradice D, Mazari FAK, Samuel N, Allgar V, Hatfield J,Chetter IC. Modelling the effect of venous disease on quality of life. Brit J Surg 2011; 98:1089-1098.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term%3DDavies%20AH%5bAuthor%5d%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D30758738&data=05|01|quan.phuong-trang@servier.com|678d2406a9e14c81688b08dae2f57396|cc0a4ff694544e4b881b85f448dee2e3|0|0|638071841085244218|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=RgN2K6rfGDIztA2Pp26M3h6PfKSU1dDHgeTXGQSg2sk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6824448/&data=05|01|quan.phuong-trang@servier.com|678d2406a9e14c81688b08dae2f57396|cc0a4ff694544e4b881b85f448dee2e3|0|0|638071841085244218|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=K/4FPxKeKjzPaupmBZXAGXqNWHnLd%2BmoP96YiH8NzHo%3D&reserved=0
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CVD is not just veins…
The legs are a pathway to heart…1

Chung yếu tố

nguy cơ

• Béo phì

• Lão hóa

• Thuốc lá

• Đái tháo đường

Chung sinh lý

bệnh

• Rối loạn chức năng

nội mô

• Viêm

• Huyết khối

1. Naomi M. Hamburg, The legs are a pathway to the heart: connections between chronic venous insufficiency and cardiovascular disease. European Heart Journal (2021) 42, 4166–4168

Cụ thể là những biến chứng nào?

SUY TĨNH MẠCH MỐI LIÊN HỆ BIẾN CỐ TIM 

MẠCH VÀ TỬ VONG?



minhanhhospital.com.vn

GIA TĂNG TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU (2018)

Analysis up to 12 years

2018

425.968 

patients

Huyết khối tĩnh mạch sâu (HR, 5.30) 

Bệnh động mạch ngoại biên (HR, 1.72) 

Chang SL, Huang YL, Lee MC, Hu S, Hsiao YC, Chang SW, Chang CJ, Chen PC. Association of varicose veins with incident venous thromboembolism and peripheral artery 

disease. JAMA. 2018;319:807–817. doi: 10.1001/jama.2018.0246
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GIA TĂNG TỈ LỆ TỬ VONG CHUNG (2020)

2020

14.141

patients

up to 12 years

Bệnh nhân suy tĩnh mạch nặng có nguy cơ tử vong cao hơn 1.37 lần so với nhóm chứng

Mức độ nghiêm trọng càng cao (Grade 3): nguy cơ tử vong tăng 1.83 lần 
Wu, N-C ∙ Chen, Z-C ∙ Feng, IJ ∙ et al. Severe varicose veins and the risk of mortality: a nationwide population-based cohort study BMJ Open. 2020; 10, e034245
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GIA TĂNG TỈ LỆ TỬ VONG CHUNG (2021)

• SGTM tương quan độc lập với yếu tố nguy cơ tim mạch 10 năm (p<0,002) và mối quan hệ gia tăng theo tiến triển của

CEAP

• SGTM là một yếu tố dự báo về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, không phụ thuộc vào hồ sơ lâm sàng, độ tuổi và giới 

tính, tỷ lệ nguy cơ (HR) 1,46 (95% CI 1,19–1,79), p = 0,0003

Prochaska, JH ∙ Arnold, N ∙ Falcke, A ∙ et al. Chronic venous insufficiency, cardiovascular disease, and mortality: a population study, Eur Heart J. 2021; 42:4157-4165

2021

12.423 
CVD

patients 
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GIA TĂNG BIẾN CỐ MẠCH MÁU NGHIÊM TRỌNG -

MACE (2022)

2022

774

CVD

patients 

up to 8 

years

BN C6 vs C2: Tăng 3 lần biến

cố mạch máu nghiêm trọng

Singh, TP ∙ Velu, RB ∙ Quigley, F ∙ et al. Association of chronic venous disease with major adverse cardiovascular events J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2022; 10:683-688
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SUY TĨNH MẠCH BỆNH LÝ TIẾN TRIỂN – 

GIA TĂNG TỈ LỆ BIẾN CỐ TIM MẠCH VÀ TỬ VONG

up to 8 yearsAnalysis up to 12 

years

3X increase in major CV 

events

20202018 2021 2022

12.423 

CVD

patients 

up to 12 years

Deep Vein Thrombosis (HR, 5.30) 

Peripheral artery disease (HR, 

1.72) 

774 

CVD

patients 

up to 8 years

425.968 

patients
14.141

patients
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QUAN ĐIỂM CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI VIỆT NAM VỀ 

BỆNH SUY GIÃN TĨNH MẠCH

Thực trạng suy tĩnh mạch mạn tính 

chi dưới ở nhân viên bệnh viện 

lão khoa trung ương(2)

Reference:

1. Cardio-vascular, metabolic and venous diseases patient pathway from HCPs’ perspectives – IQVIA Sep24

 2. Nguyễn Thùy Liên, CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY OF THE LOWER LIMBS IN STAFF AT NATIONAL GERIATRIC HOSPITAL, Tạp chí Y học Việt Nam, https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8161 

QUAN ĐIỂM VỀ SGTM CỦA BÁC SĨ

- Đây là bệnh không nghiêm trọng

- Không quan tâm nhiều trong quá trình thăm khám trừ 

trường hợp b ệnh tiến triển(1)

80% NHÂN VIÊN Y TẾ CHƯA BIẾT RÕ VỀ SGTM CHI DƯỚI

CHƯA QUAN TÂM SGTM TRONG THĂM KHÁM BỆNH NHÂN 1
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SUY TĨNH MẠCH BỆNH LÝ TIẾN TRIỂN – 

GIA TĂNG TỈ LỆ BIẾN CỐ TIM MẠCH VÀ TỬ VONG

C0S

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Suy tĩnh mạch bệnh lý tiến triển
Phân độ CEAP càng cao càng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, gia tăng tỉ lệ tử vong tim mạch 
và tử vong chung

CẦN ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC –SỚM nhằm 
- Giảm nhanh triệu chứng ➔ cải thiện chất lượng cuộc sống
- Ngăn bệnh tiến triển lên phân độ CEAP cao hơn
1. Engbers, Marissa J.; Karasu, Alev; Blom, Jeanet W.; Cushman, Mary; Rosendaal, Frits R.; van Hylckama Vlieg, Astrid (2015); Clinical features of venous insufficiency and the risk of venous thrombosis in older people.British journal of haematology, vol. 171, n° 3, p. 417–423.; 

2. Images provided courtesy of Dr M. Vega de Ceniga. Adapted from: De Maeseneer MG, et al. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2022;63(2):184‒267
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NỘI DUNG

1. Tại sao phải điều trị tích cực suy giãn tĩnh mạch

2. Điều trị nội khoa: vai trò của thuốc trợ tĩnh mạch

3. Thay đổi lối sống trong điều trị suy giãn tĩnh mạch
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GUIDELINE QUỐC TẾ bệnh học và điều trị suy tĩnh 

mạch
2011

2014

2015
2018 Hội mạch máu thế giới 2018

2022 Hội phẫu thuật mạch máu châu Âu

2023 Diễn đàn tĩnh mạch 

HOA KỲ
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GIẢI PHÁP NỀN TẢNG: Thuốc trợ tĩnh mạch + Thay đổi lối 

sống

C0s C1 C2 C3 C4 C5 C6

GIẢI PHÁP NỀN TẢNG: 

Thuốc trợ tĩnh mạch + thay đổi lối sống cho mọi giai đoạn của bệnh

Thuốc trợ tĩnh mạch

Thay đổi lối sống

Vớ/ tất y khoa

Tiêm xơ

Kem bôi

Phẫu thuật

Can thiệp nội mạch

Nicolaides A, (2018). Management of chronic venous disorders of the lower limbs Guidelines According to Scientific Evidence. Part I Int Angiol.2018; 37(3):181-254. (*) Symptom: Pain, heaviness, sensation of swelling, Skin changes, Functional discomfort, quality of life



Quá trình VIÊM trong suy tĩnh mạch

1 - Bergan JJ, Schmid-Schönbein GW, Coleridge-Smith PD, et al. Chronic venous disease. N Engl J Med. 2006;355(5):488-498. 
2 - Eberhardt RT, Raffetto JD. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2014;130(4):333-346. 
3 - Vital A, Carles D, Serise JM, Boisseau MR. Evidence for unmyelinated C fibres and inflammatory cells in human varicose saphenous vein. Int J Angiol. 2010;19(2):e73-e77. 

Bạch cầu 

thoát mạch(2)

Tăng áp lực 

tĩnh mạch/ 

ứ trệ tuần hoàn(1)

Yếu tố 

nguy cơ 

Bộc lộ các 

phân tử bám 

dính(2)

Suy, giãn 

van và thành 

tĩnh mạch(1)
Phù(1) Đau(1)

Kích thích sợi 

thần kinh cảm giác
Tái cấu trúc

Tăng 

tính thấm

Rò rỉ 

mao mạch

Phóng thích chất  

gây VIÊM, gốc tự 

do,  enzyme phân 

hủy mô (3)

Bạch cầu lăn 

tròn & bám 

dính(2)

minhanhhospital.com.vn



MPFF 500mg - Kháng viêm tại gốc rễ(4)

Bạch cầu 

thoát mạch

Tăng áp lực 

tĩnh mạch/ 

ứ trệ tuần hoàn

Yếu tố 

nguy cơ 

Suy, giãn 

van và thành 

tĩnh mạch
Phù Đau 

Kích thích sợi 

thần kinh cảm giác
Tái cấu trúc

Tăng 

tính thấm

Rò rỉ 

mao mạch

Phóng thích chất  

gây VIÊM, gốc tự 

do,  enzyme phân 

hủy mô

Bạch cầu lăn 

tròn & bám 

dính

Bộc lộ các 

phân tử bám dính 

1 - Bergan JJ, Schmid-Schönbein GW, Coleridge-Smith PD, et al. Chronic venous disease. N Engl J Med. 2006;355(5):488-498. 
2 - Eberhardt RT, Raffetto JD. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2014;130(4):333-346. 
3 - Vital A, Carles D, Serise JM, Boisseau MR. Evidence for unmyelinated C fibres and inflammatory cells in human varicose saphenous vein. Int J Angiol. 2010;19(2):e73-e77.
4 - Pascarella L, Lulic D, Penn AH, et al. Mechanisms in experimental venous valve failure and their modification by Daflon® 500 mg. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008;35(1):102-110

minhanhhospital.com.vn
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MPFF 500mg – theo khuyến cáo của hội bệnh 

mạch máu thế giới(1)

Nicolaides A, (2018). Management of chronic venous disorders of the lower limbs Guidelines According to Scientific Evidence. Part I Int Angiol.2018; 37(3):181-254. (*) Symptom: Pain, heaviness, sensation of swelling, Skin changes, Functional discomfort, quality of 
life (*) Trên những triệu chứng thường gặp và chất lượng cuộc sống

Không ảnh 
hưởng huyết lưu 

biến



MPFF 500mg - Kháng viêm tại gốc rễ
Giảm SL BẠCH CẦU lăn tròn

B
ạ

c
h

 c
ầ

u
 l
ă

n
 t

rò
n

/6
 m

m
2
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40

20

0

Chất dẫn MPFF Diosmin Hesperidin

Kháng viêm TĨNH MẠCH tại gốc rễ

VAN TĨNH MẠCH

BỊ VIÊM

VAN TĨNH MẠCH ĐƯỢC

MPFF BẢO VỆ

p < 0.001

p < 0.001

1. M de Souza, F Cyrino, J de Carvalho, et al. Protective Effects of Micronized Purified Flavonoid Fraction (MPFF) on a Novel Experimental Model of Chronic Venous Hypertension. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018;55(5):694-702.

Giảm số lượng bạch cầu lăn tròn - Kháng viêm TM tại gốc rễ

minhanhhospital.com.vn
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MPFF 500mg VI HẠT ĐỘC ĐÁO – HẤP THU VƯỢT TRỘI

1. Paysant J, Sansilvestri-Morel P, Bouskela E, Verbeuren TJ. Different flavonoids present in the micronized purified flavonoid fraction (Daflon® 500 mg) contribute to its anti-hyperpermeability effect in the hamster cheek pouch circulation. Int Angiol. 2008; 27:81-85;
2. Zupanets I, Shebeko S, Zimin S. Comparative study of the original technology of micronization of the purified flavonoid fraction of “detralex” and the technology of micronization of drugs D and N of the Ukrainian manufacturers. Asian J Pharm Clin Res. 2018;11(10):504-508.

Vi hạt độc đáo < 2µm 

Hấp thu vượt trội gần 80%

36.5µm < 2μm

Generic MPFF 500mg

58%33%

Generic

12.9% 
Kích thước phân tử <5μm

92.8%
Kích thước phân tử <5μm

MPFF 500mg

CÔNG NGHỆ VI HẠT - Micronization Techonology

minhanhhospital.com.vn
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Nghiên cứu VEINSTEP 2023 – ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 

SGTM 

Mezalek, Z.T., Feodor, T., Chernukha, L. et al. VEIN STEP: A Prospective, Observational, International Study to Assess Effectiveness of Conservative Treatments in Chronic Venous Disease. Adv Ther (2023). 

NEW

MPFF giảm vượt trội cường độ các 

triệu chứng chung so với Diosmin

MPFF giảm vượt trội cường độ triệu 

chứng riêng lẻ so với Diosmin

S
ự

th
a
y

đ
ổ
i
đ
iể

m
V

A
S

 (
c
m
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0

-1
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-2,46

-1,91
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S
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ổ
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m
V
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S

 (
c
m

)

Nặng chân Đau chân Chuột rút

-2,39

-1,67

-2,26

-1,81

-1,34

-1,73

MPFF Diosmin

Triệu chứng chung Triệu chứng riêng lẻ

minhanhhospital.com.vnminhanhhospital.com.vn

P<0.001

P<0.001 P=0.008P=0.002

P<0.001
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MPFF 500mg - Giúp 1/4 bệnh nhân THOÁI LUI BỆNH

G. Jantet (2002). Chronic venous insufficiency: worldwide results of the RELIEF study. Reflux assEssment and quaLity of lIfe improvEment with micronized Flavonoids. Angiology, May-Jun 2002;53(3), 245-56. doi:10.1177/000331970205300301

C3

C4

C2

C1

%
 B

ệ
n

h
 n

h
â

n

50

40

30

20

10

0

Tháng đầu Tháng 6

51.1

37.7

-26%

Thay đổi (%) phân độ C3-C4

CẦN ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC –SỚM nhằm 

- Giảm nhanh triệu chứng ➔ cải thiện chất lượng cuộc sống

- Ngăn bệnh tiến triển lên phân độ CEAP cao hơn

minhanhhospital.com.vnminhanhhospital.com.vn

P<0.001
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Suy giãn tĩnh mạch có tỉ lệ cao các bệnh đồng mắc 

như THA, ĐTĐ, RLLP

Data from the Gutenberg Health Study illustrating relative and absolute frequencies of clinical characteristics are presented. 

CV, cardiovascular; CVeD, chronic venous disease; IQR, interquartile range. 1. Prochaska JH. Eur Heart J. 2021;42:4157-65.

Mắc kèm:

Tăng huyết áp

Đái tháo đường

Bệnh mạch vành

Rối loại lipid,….

12.423
Bệnh nhân STM 

minhanhhospital.com.vnminhanhhospital.com.vn
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NỘI DUNG
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MPFF 500mg AN TOÀN TRÊN ĐA DẠNG ĐỐI TƯỢNG

AN TOÀN DÀI HẠN CỦA MPFF 500MG

Tỉ lệ tác dụng phụ

NGHIÊN CỨU Meyer O.C

0%

5%

10%

15%

Giả dược MPFF

tháng
sử dụng
6

Tỉ lệ tác dụng phụ của MPFF có khuynh 

hướng thấp hơn cả nhóm giả dược

• Đánh giá mức độ an toàn của MPFF 500mg 

trên > 2.850 bệnh nhân

• Theo dõi: từ 6 tháng – 1 năm

• Đa dạng bệnh nhân có bệnh đồng mắc 

như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối 

loạn lipid
• Tác dụng phụ nếu có chỉ là các triệu chứng nhẹ của hệ 

tiêu hóa (đau bụng, buồn nôn) và một số triệu chứng 

không đặc hiệu (chóng mặt, nhức đầu)

NGHIÊN CỨU Meyer O.C

KHÔNG TƯƠNG TÁC VỚI CÁC 

THUỐC THA, ĐTĐ, LIPID,…

Meyer O.C. Safety use of MPFF 500mg Confirmed by Acquired Experience and New Research. Phlebilogy Suppl 2 (1992) 64-68. “Nghiên cứu độ an toàn và tính dung nạp  của MPFF 500mg trên BN trĩ và suy tĩnh mạch”.

minhanhhospital.com.vnminhanhhospital.com.vn
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Điều trị: mang vớ suy tĩnh mạch 

Meyer O.C. Safety use of MPFF 500mg Confirmed by Acquired Experience and New Research. Phlebilogy Suppl 2 (1992) 64-68. “Nghiên cứu độ an toàn và tính dung nạp  của MPFF 500mg trên BN trĩ và suy tĩnh mạch”.
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CHÍCH XƠ
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NỘI DUNG

1. Tại sao phải điều trị tích cực suy giãn tĩnh mạch

2. Điều trị nội khoa: vai trò của thuốc trợ tĩnh mạch

3. Thay đổi lối sống trong điều trị suy giãn tĩnh mạch
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VAI TRÒ CỦA ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 
TRONG BỆNH LÝ SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI

➢ Suy tĩnh mạch không chỉ là vấn đề thẩm mỹ hay chất lượng cuộc sống mà còn làm gia tăng 

biến cố tim mạch, tử vong tim mạch và tử vong chung ➔ cần có điều trị tích cực

➢ Điều trị nội khoa nền tảng: thuốc tĩnh mạch + thay đổi lối sống + vớ tất y khoa

➢ Thuốc tĩnh mạch từ PHÁP – MPFF 500mg với: 

➢ 5 flavonoid - hiệp đồng tác động được vi hạt tinh chế giúp hấp thu vượt trội và tác 

động KHÁNG VIÊM ngay tại gốc rễ

➢ Với 2 viên/ngày giúp bệnh nhân suy tĩnh mạch GIẢM NHANH TRIỆU CHỨNG, NGĂN 

BỆNH TIẾN TRIỂN và thậm chí là THOÁI LUI BỆNH trong 6 tháng.

➢ Chiết xuất vỏ cam non - an toàn khi phối hợp cùng các thuốc điều trị các bệnh lý mạn 

tĩnh khác như Tăng huyết áp, đái tháo đường,….
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ THẦY 

CÔ VÀ ĐỒNG NGHIỆP
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